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PPHHÁÁTT  VVIIỆỆTT  EEXXPPRREESSSS  

BẢNG GIÁ CHUY ỂN PHÁT VẬN TẢI ðƯỜNG BỘ 
 (Theo quyết ñịnh số: 0668A/PVE - 2012) 

 
 

Áp dụng tại TP. Hà Nội từ ngày 01/10/2012, bảng giá chưa bao gồm 22% phụ phí xăng dầu và 10% VAT 

* ðối với tuyến huyện, xã (khách hàng sử dụng dịch vụ CPN thoả thuận) cộng thêm 20% phụ phí kết nối. 
* Phụ phí xăng dầu tăng hoặc giảm theo mức giá xăng dầu do nhà nước công bố. 
* Cách tính trọng lượng hàng nhẹ, cồng kềnh, hàng quá khổ như sau: 
 

Trọng lượng tính cước = 
(Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao ) 

3000 

     Hoặc tính theo mét khối với quy ước 1m3 = 300 kg 
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Fax: (84-4)  3569 0715 

 

CCÔÔNNGG  TTYY  TTNNHHHH  GGII AAOO  NNHHẬẬNN  VVẬẬNN  TTẢẢII   TTMM DDVV  PPHHÁÁTT  VVIIỆỆTT  
PPHHAATT  VVII EETT  EEXXPPRREESSSS  

HHOOTTLL II NNEESS  MM IIỀỀNN  NNAAMM ::  00991166  112233  441144  
ððTT::  ((8844--88))  33884477  88115522  //  ((8844--88))  33884477  99000011  
FFAAXX::  ((8844--88))  33884422  33668866  
WWEEBBSSII TTEE::  WWW.PHATVIETEXPRESS.COM  

HHOOTTLL II NNEESS  MM IIỀỀNN  BBẮẮCC::   00991144  331100  881199  
ððTT::  ((8844--44))  33556699  00114455  //  ((8844--44))  33556699  00771144  
FFAAXX::  ((8844--44))  33556699  00771155  
EE--MM AAII LL ::  PHATVIETEXPRESS@GMAIL.COM  

Stt Trọng lượng 

Nơi ñến 

Nội tỉnh HCM – ðà Nẵng 
Ngoại tỉnh 

ðến 300Km Trên 300Km 

1 ðến 02 kg 22,000 22,000 22,000 22,000 

2 Mỗi 1 kg tiếp theo 2,000 4,200 3,500 5,000 

3 Từ 500 kg ñến 1000 kg 1,800 4,000 3,300 4,700 

4 Trên 1000 kg 1,500 3,800 3,000 4,200 

Chỉ tiêu thời gian phát 1-2 ngày 3-5 ngày 3-4 ngày 5-7 ngày 

  


